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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội 19h00, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT 

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 30/6/2026) 

 

I. Căn cứ cảnh báo 

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;  

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và 

Biển;  

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG. 

II. Tình hình mưa 

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ 

tính đến 19h ngày 30/6/2026 từ 45-94mm. 

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực 

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-

50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-100mm. Cảnh báo nguy cơ 

lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau: 

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực 

TT Tỉnh Xã/phường 
Nguy cơ 

lũ quét 

1 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Xã Thông Nguyên, Xã Xuân Giang, Xã Hồ Thầu,  Xã Tiên 

Nguyên, Xã Nậm Dịch, Xã Tân Tiến, Xã Bạch Ngọc, Xã 

Bạch Xa, Xã Bằng Hành, Xã Bằng Lang, Xã Bình An, Xã 

Bình Ca, Xã Du Già, Xã Đường Hồng, Xã Đường Thượng, 

Xã Hoàng Su Phì, Xã Hồng Sơn, Xã Hồng Thái, Xã Lâm 

Bình, Xã Lao Chải, Xã Liên Hiệp, Xã Linh Hồ, Xã Lực 

Hành, Xã Lũng Cú, Xã Lũng Phìn, Xã Lùng Tám, Xã Mậu 

Duệ, Xã Minh Ngọc, Xã Minh Quang, Xã Minh Thanh, Xã 

Nà Hang, Xã Nấm Dẩn, Xã Ngọc Đường, Xã Phố Bảng, 

Xã Phú Linh, Xã Phú Lương, Xã Phù Lưu, Xã Quản Bạ, 

Xã Sà Phìn, Xã Sơn Dương, Xã Sơn Vĩ, Xã Sủng Máng, 

Xã Tân An, Xã Tân Trào, Xã Thái Bình, Xã Thái Hòa, Xã 

Thắng Mố, Xã Thàng Tín, Xã Thanh Thủy, Xã Thượng 

Lâm, Xã Thượng Nông, Xã Tiên Yên và Xã Xín Mần 

Cao 
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TT Tỉnh Xã/phường 
Nguy cơ 

lũ quét 

2 

Tỉnh 

Cao 

Bằng 

Xã Bạch Đằng, Xã Bảo Lạc, Xã Bảo Lâm, Xã Bế Văn Đàn, 

Xã Ca Thành, Xã Cần Yên, Xã Huy Giáp, Xã Khánh Xuân, 

Xã Nam Quang, Xã Nguyên Bình, Xã Quảng Lâm, Xã 

Tam Kim, Xã Tĩnh Túc, Xã Trường Hà, và Xã Xuân 

Trường  

Cao 

3 
Tỉnh 

Lào Cai 

Xã Bắc Hà, Xã Bản Hồ, Xã Bản Lầu, Xã Bản Liền, Xã Bản 

Xèo, Xã Bảo Hà, Xã Bảo Nhai, Xã Bảo Thắng, Xã Bảo 

Yên, Xã Bảo Ái, Xã Bát Xát, Xã Cảm Nhân, Xã Cao Sơn, 

Xã Chiềng Ken, Xã Cốc Lầu, Xã Cốc San, Xã Dền Sáng, 

Xã Gia Hội, Xã Gia Phú, Xã Hợp Thành, Xã Hưng Khánh, 

Xã Khánh Hòa, Xã Khánh Yên, Xã Lâm Giang, Xã Lâm 

Thượng, Xã Liên Sơn, Xã Lục Yên, Xã Lùng Phình, Xã 

Mậu A, Xã Mường Khương, Xã Mường Lai, Xã Nậm 

Chày, Xã Nghĩa Đô, Xã Phình Hồ, Xã Phong Dụ Hạ, Xã 

Phong Hải, Xã Phúc Khánh, Xã Phúc Lợi, Xã Si Ma Cai, 

Xã Sín Chéng, Xã Tả Củ Tỷ, Xã Tả Phìn, Xã Tả Van, Xã 

Tân Lĩnh, Xã Tằng Loỏng, Xã Trạm Tấu, Xã Trấn Yên, Xã 

Tú Lệ, Xã Văn Bàn, Xã Văn Chấn, Xã Võ Lao, Xã Xuân 

Ái, Xã Xuân Hòa, Xã Xuân Quang, Xã Y Tý, Xã Yên 

Bình, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Xã Phong Dụ Thượng và Xã Chấn 

Thịnh 

Cao 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực 

TT Tỉnh Xã/phường 
Nguy cơ 

lũ quét 

1  
Tỉnh Lạng 

Sơn 

Xã Đoàn Kết, Xã Đồng Đăng, Xã Hoa Thám, Xã Quý 

Hòa và Xã Thiện Hòa 

Trung 

bình 

2  
Tỉnh Phú 

Thọ 

Xã Bằng Luân, Xã Bao La, Xã Đan Thượng, Xã Đức 

Nhàn, Xã Dũng Tiến, Xã Hạ Hòa, Xã Hiền Lương, Xã 

Hiền Quan, Xã Khả Cửu, Xã Lai Đồng, Xã Lâm Thao, 

Xã Mai Châu, Xã Mai Hạ, Xã Minh Đài, Xã Pà Cò, Xã 

Phú Khê, Xã Quy Đức, Xã Quyết Thắng, Xã Sơn Lương, 

Xã Sông Lô, Xã Tân Mai, Xã Tân Pheo, Xã Tân Sơn, Xã 

Tây Cốc, Xã Thượng Long, Xã Tiên Lữ, Xã Văn Lang, 

Xã Vạn Xuân, Xã Xuân Đài, Xã Xuân Lãng, Xã Xuân 

Viên, Xã Yên Kỳ, Xã Tiền Phong, Xã Cao Sơn, Xã 

Trung Sơn, Xã Thu Cúc và Xã Vĩnh Thành 

Trung 

bình 
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TT Tỉnh Xã/phường 
Nguy cơ 

lũ quét 

3  
Tỉnh Thái 

Nguyên 

Xã Ba Bể, Xã Bạch Thông, Xã Bằng Thành, Xã Bằng 

Vân, Xã Bình Thành, Xã Cẩm Giàng, Xã Cao Minh, Xã 

Côn Minh, Xã Cường Lợi, Xã Đồng Phúc, Xã Nà Phặc, 

Xã Na Rì, Xã Nghĩa Tá, Xã Nghiên Loan, Xã Nghinh 

Tường, Xã Phong Quang, Xã Phủ Thông và Xã Thượng 

Minh 

Trung 

bình 

4  
Tỉnh Sơn 

La 

Xã Bắc Yên, Xã Bình Thuận, Xã Bó Sinh, Xã Chiềng 

Hoa, Xã Chiềng Khoong, Xã Chiềng La, Xã Chiềng Mai, 

Xã Tạ Khoa, Xã Tà Xùa, Xã Tân Phong, Xã Thuận Châu, 

Xã Tô Múa, Xã Tường Hạ, Xã Vân Hồ, Xã Xím Vàng, 

Xã Xuân Nha, Xã Yên Châu, Xã Mường Bám, Xã Ngọc 

Chiến, Xã Suối Tọ, Xã Đoàn Kết, Phường Mộc Sơn và 

Xã Phiêng Khoài 

Trung 

bình 

 


